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Câu 41. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, điểm công nghiệp luyện kim màu Tĩnh Túc thuộc tỉnh

A. Bắc Kạn.
B. Hà Giang.
C. Tuyên Quang.
D. Cao Bằng.
Câu 42. Nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta phát triển dựa trên thuận lợi nào sau đây?

A. Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc.  

B. Nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn.  

C. Sinh vật biển rất phong phú và đa dạng.


D. Vùng đặc quyền kinh tế trên biển rộng.
Câu 43. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông nào?


A. Đà.
B. Gâm.
C. Lô.
D. Chảy.
Câu 44. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

A. Mê Công (Việt Nam)
B. Thái Bình.

C. Hồng.
D. Đồng Nai.
Câu 45. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 -7, cho biết đảo nào sau đây thuộc quần đảo Trường Sa?


A. Tri Tôn.
B. Phú Quốc.
C. Bạch Long Vĩ.
D. Song Tử Tây.
Câu 46. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết miền khí hậu phía Nam gồm những vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.

B. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc Bộ.

C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Bắc Bộ.

D. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
Câu 47. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào?


A. Quảng Ngãi.
B. Bình Định.
C. Khánh Hòa.
D. Phú Yên.
Câu 48. Biển Đông ảnh hưởng sâu sắc nhất đến yếu tố thiên nhiên nào sau đây ở nước ta?


A. Sinh vật.
B. Khí hậu.
C. Địa hình.
D. Khoáng sản. 
Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?


A. Phúc Yên.
B. Hải Dương.
C. Hải Phòng.
D. Thái Nguyên.
Câu 50. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp cả Trung Quốc và Lào?


A. Lào Cai.
B. Sơn La.
C. Điện Biên.
D. Lai Châu.
Câu 51. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, vùng nuôi nhiều trâu nhất nước ta là

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.  
B. Tây Nguyên.

C. Bắc Trung Bộ.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.  
Câu 52. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết ở Bồng Miêu có mỏ khoáng sản nào sau đây?


A. Than.
B. Vàng.
C. Sắt.
D. Graphit.
Câu 53. Đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ thuận lợi cho việc phát triển


A. cây công nghiệp lâu năm.
B. cây ăn quả, rừng phòng hộ.

C. cây thực phẩm, lúa cao sản.
D. cây công nghiệp hàng năm.
Câu 54. Ở nước ta hiện nay, nguồn nguyên liệu cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm chủ yếu từ


A. chăn nuôi.
B. thủy sản.
C. trồng trọt.
D. tự nhiên.
Câu 55. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết điểm du lịch nào sau đây là di sản thiên nhiên thế giới?


A. Vịnh Hạ Long.
B. Cố đô Huế.
C. Di tích Mỹ Sơn.
D. Phố cổ Hội An.
Câu 56. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Con Voi có hướng

A. đông nam - tây bắc.
B. tây nam - đông bắc.

C. đông bắc - tây nam.
D. tây bắc - đông nam.
Câu 57. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, nối các tỉnh của Tây Nguyên là đường bộ số

A. 14.
B. 24.
C. 25.
D. 19.
Câu 58. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất?


A. Bình Định.
B. Bình Thuận.
C. Kiên Giang.
D. Cà Mau.
Câu 59. Một trong những nguyên tắc quản lí, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ ở nước ta là

A. bảo vệ sự đa dạng sinh học của các vườn quốc gia.

B. đảm bảo sự phát triển diện tích và chất lượng rừng.

C. trồng rừng trên các vùng đất trống và đồi núi trọc.

D. duy trì và phát triển hoàn cảnh và độ phì của rừng.
Câu 60. Các vùng có điều kiện tự nhiên cho phép phát triển các hoạt động du lịch biển quanh năm ở nước ta là


A. Bắc Bộ và Nam Trung Bộ.
B. Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.

C. Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
D. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Câu 61. Phát biểu nào sau đây không đúng về hoạt động nội thương ở nước ta hiện nay?


A. Hàng hóa đa dạng và đáp ứng nhu cầu trong nước.


 B. Khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng nhỏ nhất.

C. Thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

D. Đã hình thành thị trường thống nhất trên cả nước.
Câu 62. Phát biểu nào sau đây đúng về ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay?

A. Duyên hải miền Trung có tiềm năng phát triển đường biển.

B. Vận tải đường sông phát triển và ngày càng chiếm ưu thế.

C. Quốc lộ 1 chạy qua tất cả các vùng kinh tế trên cả nước.

D. Mạng lưới đường sắt ở phía Nam phát triển hơn phía Bắc.

Câu 63. Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất cây cà phê ở Tây Nguyên?

A. Mô hình sản xuất chủ yếu là nông trường quốc doanh, kinh tế vườn.

B. Kon Tum có diện tích trồng nhiều nhất so với các tỉnh trong vùng.

C. Sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường khó tính ở Tây Âu, Bắc Mĩ.

D. Là cây công nghiệp lâu năm có diện tích, sản lượng lớn nhất cả nước.
Câu 64. Khu vực nào sau đây ở nước ta ít xảy ra khô hạn kéo dài?


A. Duyên hải cực Nam Trung Bộ.
B. Phía tây đồng bằng sông Hồng.

C. Vùng núi thấp ở Tây Nguyên.
D. Thung lũng khuất gió ở miền Bắc.
Câu 65. Cho biểu đồ: 
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU Ở NƯỚC TA, 
GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
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(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê)

Căn cứ vào bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng khi so sánh tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018?

A. Dệt, may tăng chậm nhất và luôn ít nhất.


B. Giày, dép luôn tăng nhanh hơn dệt, may.

C. Điện tử, máy tính luôn tăng nhanh nhất.


D. Giày, dép tăng nhanh hơn điện tử, máy tính.
Câu 66. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là


A. khí hậu và thời tiết diễn biến khá thất thường.

B. diện tích đất phèn và đất mặn chiếm tỉ lệ lớn.

C. rừng ngập mặn giảm và hiện tượng triều cường.

D. thiếu nước ngọt và hiện tượng xâm nhập mặn.
Câu 67. Vùng Đồng bằng sông Hồng phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành không do nguyên nhân nào sau đây?

A. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo chiều hướng tiêu cực. 

B. Có nhiều tiềm năng và các thế mạnh để phát triển kinh tế.

C. Sức ép dân số đông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

D. Nhiều tài nguyên đang bị khai thác quá mức và xuống cấp.
Câu 68. Để đảm bảo sự phát triển bền vững khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, Đông Nam Bộ cần

A. chú trọng các ngành công nghệ cao.
B. mở rộng quan hệ với nước ngoài.

C. quan tâm đến bảo vệ môi trường.
D. phát triển các cơ sở năng lượng.
Câu 69. Đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng lớn nhất đến việc hình thành vùng chuyên canh chè ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là


A. chủ yếu địa hình đồi núi thấp.
B. khí hậu có mùa đông lạnh.

C. đất feralit giàu dinh dưỡng.
D. lượng mưa trung bình năm lớn.
Câu 70. Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018 (đơn vị: %)
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 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018.

B. Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018.

C. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018.

D. Chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018.
Câu 71. Khu vực thành thị ở nước ta có tỉ lệ thất nghiệp cao chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?


A. Trình độ lao động chưa cao, nền kinh tế đang phát triển.

B. Đô thị hóa mang tính tự phát, hiện đại hóa trong sản xuất.

C. Các hoạt động công nghiệp và ngành dịch vụ còn hạn chế.

D. Lực lượng lao động tăng nhanh, đào tạo lao động chưa hợp lí.
Câu 72. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng trọng tải lớn chủ yếu do


A. bờ biển dài, bị chia cắt mạnh.
B. nhiều đảo chắn ven bờ, ít bão.

C. nhiều vũng vịnh sâu, kín gió.
D. tất cả các tỉnh đều giáp biển.
Câu 73. Mục đích chính của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ ở nước ta là


A. phù hợp với điều kiện địa hình, đất trồng và khí hậu.

B. thích ứng với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

C. đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tận dụng đất đai.

D. tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế thiệt hại do thiên tai.
Câu 74. Ở nước ta, việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi chủ yếu nhằm


A. tăng tỉ lệ dân thành thị, hiện đại hóa nền kinh tế.

B. khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên và lao động.

C. giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

D. phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng, miền.
Câu 75. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều đô thị nhất cả nước do tác động của các nhân tố

A. điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. chính sách phát triển và trình độ lao động.

C. quy mô lãnh thổ và số lượng tỉnh/ thành phố.

D. quy mô dân số và tính chất của nền kinh tế.
Câu 76. Cho bảng số liệu:

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/THÁNG PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (đơn vị: nghìn đồng)
	Năm
	2010
	2012
	2016
	2018

	Thành thị
	2130
	  2989
	  4551
	5623

	Nông thôn
	1070
	1579
	 2423
	2990


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê)

Theo bảng số liệu, để so sánh thu nhập bình quân đầu người/tháng phân theo thành thị và nông thôn ở nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.
B. Cột.
C. Miền.
D. Đường.
Câu 77. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Diện tích (triệu ha)
	  7,5
	  7,8
	  7,7
	7,6

	Sản lượng (triệu tấn)
	40,0
	45,1
	42,7
	44,0


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2018, Nhà xuất bản Thống kê)

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình sản xuất lúa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018?


A. Diện tích tăng nhanh hơn sản lượng.


B. Sản lượng không ngừng tăng.

C. Năng suất tăng nhanh, tăng liên tục.


D. Diện tích tăng nhưng biến động.
Câu 78. Việt Nam dễ dàng giao lưu, trao đổi hàng hóa với các nước trên thế giới chủ yếu do vị trí địa lí


A. tiếp giáp với biển Đông, thông ra Thái Bình Dương.

B. trên hệ thống tuyến đường sắt và đường bộ xuyên Á.

C. nằm gần trung tâm của khu vực Đông Nam châu Á.

D. thuộc ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế.
Câu 79. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta do ảnh hưởng của 

A. hoàn lưu khí quyển, hình dáng lãnh thổ.

B. con người, bức chắn địa hình, biển Đông.

C. độ cao dãy núi và hướng nghiêng địa hình.

D. vị trí địa lí, hướng núi, độ cao địa hình.
Câu 80. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm do


A. ảnh hưởng của thảm thực vật, gió Mậu Dịch, biển Đông.

B. mưa nhiều theo mùa, nhiệt ẩm cao, chủ yếu đồi núi thấp.

C. tác động mạnh của con người và vận động Tân kiến tạo.

D. độ ẩm lớn, sông ngòi dày đặc và tác động của thiên tai.
         ------ HẾT ------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009.


